
PENTACOM VIETNAM COMPANY LIMITED
No. 135 Giap Nhi Street, Thinh Liet ward, Hoang Mai district, Ha Noi, Vietnam 
No. 51/1b, 11th street, KP.2, Tang Nhon Phu B ward, district 9, Thu Duc, HCM, Vietnam 
Hotline: 0833.622.622 - Website: https://pentacom.vn - magdrain.vn

Kính gửi khách hàng:
Địa chỉ giao hàng:
Điện thoại & Người nhận
Thời gian giao hàng:
Lưu ý: Không lắp van xả trong quá trình thi công làm ảnh hưởng chất lượng sản phẩm
Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý khách bảng chi tiết hàng hóa như sau:

TT Model
(Mã sp)

Picture 
(Hình ảnh)

Description
(Thông tin sản phẩm)

Q.ty
(S.lg)

Price
(Đơn giá)

Total
(Thành tiền)

1 P30A5-B
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: 201ST/ST (Inox 201)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 32l/min (32l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 339,000 339,000

2 P30A5-B304 
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 32l/min (32l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 433,000 433,000

3 P33A7-B120 
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 60l/min (60l/phút)
- Kích thước: 120*120

1 651,000 651,000

BẢNG GIÁ THOÁT SÀN
Số: Pentacom........................./HN2021



4 PC01Q3-B
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 521,000 521,000

5 PC01Q3-G 
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Polished (Bóng)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 521,000 521,000

6 PC30Q3-B
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 599,000 599,000

7 PFC35Q3-B 
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 847,000 847,000

8
PC02Q3-G 

10001 
MAGdrain

Thoát nước máy giặt kết hợp thoát sàn:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Polished (Bóng)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 607,000 607,000



9 CC30Q5-G 
MAGdrain 

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Chrome (Mạ crôm bóng)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 989,000 989,000

10 CC30Q5-Q 
MAGdrain 

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Polished Bronze (Đồng xanh giả cổ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,051,000 1,051,000

11 CC01Q5-N 
MAGdrain 

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Brushed Nickle (Mạ ni-ken mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 977,000 977,000

12 FC30Q5-G 
MAGdrain 

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Chrome (Mạ crôm bóng)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,107,000 1,107,000

13 FC30Q5-N 
MAGdrain 

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Brushed Nickle (Mạ ni-ken mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,147,000 1,147,000

14
CC02Q5-Q

10001 
MAGdrain 

Thoát nước máy giặt kết hợp thoát sàn:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Polished Bronze (Đồng xanh giả cổ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,063,000 1,063,000



15 FC12Q6-G   
MAGdrain 

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Chrome (Mạ crôm bóng)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,172,000 1,172,000

16 FC12Q6-N 
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Brushed Nickle (Mạ ni-ken mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,211,000 1,211,000

17 FC12Q6-Q 
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Polished Bronze (Đồng xanh giả cổ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,211,000 1,211,000

18 FC12Q6-O 
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Matte Black (Đen mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,211,000 1,211,000

19 FC32Q6-G  
MAGdrain 

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Chrome (Mạ crôm bóng)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,172,000 1,172,000

20 FC32Q6-N 
MAGdrain 

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Brushed Nickle (Mạ ni-ken mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,211,000 1,211,000



21 FC32Q6-Q 
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Polished Bronze (Đồng xanh giả cổ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,211,000 1,211,000

22 FC32Q6-O 
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Matte Black (Đen mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,238,000 1,238,000

23 FC07Q6-N 
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Brushed Nickle (Mạ ni-ken mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,537,000 1,537,000

24 FC07Q6-Q 
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Polished Bronze (Đồng xanh giả cổ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,537,000 1,537,000

25 FC07Q6-O 
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Matte Black (Đen mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,563,000 1,563,000



26 C21Q6-G 
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Chrome (Mạ crôm bóng)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 120*120

1 1,412,000 1,412,000

27 W11Q6-N 
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Brushed Nickle (Mạ ni-ken mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 150*150

1 2,566,000 2,566,000

28 CC50Q6-G 
MAGdrain

Thoát sàn chụp cầu chắn rác:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Chrome (Mạ crôm bóng)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,238,000 1,238,000

29 CC50Q6-N 
MAGdrain

Thoát sàn chụp cầu chắn rác:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Brushed Nickle (Mạ ni-ken mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,368,000 1,368,000

30 CC50Q6-Q 
MAGdrain

Thoát sàn chụp cầu chắn rác:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Polished Bronze (Đồng xanh giả cổ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,368,000 1,368,000



31 CC50Q6-O 
MAGdrain

Thoát sàn chụp cầu chắn rác:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Matte Black (Đen mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,407,000 1,407,000

32 CC13-G
MAGdrain

Thoát máy giặt:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Chrome (Mạ crôm bóng)
- Lưu lượng: theo máy giặt
- Kích thước: 100*100

1 802,000 802,000

33 CC13-N
 MAGdrain 

Thoát máy giặt:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Brushed Nickle (Mạ ni-ken mờ)
- Lưu lượng: theo máy giặt
- Kích thước: 100*100

1 868,000 868,000

34 CC13-Q
MAGdrain

Thoát máy giặt:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Polished Bronze (Đồng xanh giả cổ)
- Lưu lượng: theo máy giặt
- Kích thước: 100*100

1 868,000 868,000

35 CC13-O
MAGdrain

Thoát máy giặt:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Matte Black (Đen mờ)
- Lưu lượng: theo máy giặt
- Kích thước: 100*100

1 1,063,000 1,063,000



36 FC14Q6-N 
MAGdrain

Thoát nước máy giặt kết hợp thoát sàn:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Brushed Nickle (Mạ ni-ken mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 1,298,000 1,298,000

37 JXC600Q6-B 
MAGdrain

Thoát sàn chữ nhật:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 55*600

1 4,168,000 4,168,000

38 JXC900Q6-B 
MAGdrain

Thoát sàn chữ nhật:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 55*900

1 5,210,000 5,210,000

39 JXC1200Q6-
B MAGdrain

Thoát sàn chữ nhật:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 55*1200

1 7,164,000 7,164,000

40 J300Q8-B 
MAGdrain

Thoát sàn chữ nhật:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 82l/min (82l/phút)
- Kích thước: 80*300

1 2,983,000 2,983,000



41 J600Q8-B 
MAGdrain

Thoát sàn chữ nhật:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 82l/min/1 van (82l/phút)
- Kích thước: 80*600

1 4,520,000 4,520,000

42 J900Q8-B 
MAGdrain

Thoát sàn chữ nhật:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 82l/min/1 van (82l/phút)
- Kích thước: 80*900

1 6,578,000 6,578,000

43 J1200Q8-B 
MAGdrain

Thoát sàn chữ nhật:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 82l/min/1 van (82l/phút)
- Kích thước: 80*1200

1 8,011,000 8,011,000

44 JY300Q8-B 
MAGdrain

Thoát sàn chữ nhật:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 82l/min (82l/phút)
- Kích thước: 80*300

1 3,647,000 3,647,000

45 JY600Q8-B 
MAGdrain

Thoát sàn chữ nhật:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 82l/min (82l/phút)
- Kích thước: 80*600

1 4,624,000 4,624,000



46 JY900Q8-B 
MAGdrain

Thoát sàn chữ nhật:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 82l/min (82l/phút)
- Kích thước: 80*900

1 7,359,000 7,359,000

47 JY1200Q8-B 
MAGdrain

Thoát sàn chữ nhật:
- Vật liệu: 304ST/ST (Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 82l/min (82l/phút)
- Kích thước: 80*1200

1 8,923,000 8,923,000

48 F12Q8-N
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Brushed Nickle (Mạ ni-ken mờ)
- Lưu lượng: 82l/min (82l/phút)
- Kích thước: 120*120

1 1,759,000 1,759,000

49 F12Q8-Q
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Polished Bronze (Đồng xanh giả cổ)
- Lưu lượng: 82l/min (82l/phút)
- Kích thước: 120*120

1 1,902,000 1,902,000

50 F12Q8-O
MAGdrain

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Matte Black (Đen mờ)
- Lưu lượng: 82l/min (82l/phút)
- Kích thước: 120*120

1 2,097,000 2,097,000



51 C50Q8-N
MAGdrain

Thoát sàn chụp cầu chắn rác:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Brushed Nickle (Mạ ni-ken mờ)
- Lưu lượng: 82l/min (82l/phút)
- Kích thước: 120*120

1 1,824,000 1,824,000

52 C50Q8-Q
MAGdrain

Thoát sàn chụp cầu chắn rác:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Polished Bronze (Đồng xanh giả cổ)
- Lưu lượng: 82l/min (82l/phút)
- Kích thước: 120*120

1 1,824,000 1,824,000

53 C50Q8-O
MAGdrain

Thoát sàn chụp cầu chắn rác:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Matte Black (Đen mờ)
- Lưu lượng: 82l/min (82l/phút)
- Kích thước: 120*120

1 1,889,000 1,889,000

54 Q3-DK
MAGdrain

Phụ kiện thoát sàn thay thế:
- Vật liệu: Nhựa (PP)
- Bề mặt: Grey (xám)
- Lưu lượng: 36l/min (36l/phút)
- Kích thước: 100*100

1 326,000 326,000

55 POP03
MAGdrain

Siphon thoát cho lavabo:
- Vật liệu: Nhựa (ABS)
- Bề mặt: Chrome (Mạ crôm bóng)

1 847,000 847,000

56 POP01-G 
MAGdrain

Siphon thoát cho lavabo:
- Vật liệu: Brass (Đồng)
- Bề mặt: Chrome (Mạ crôm bóng)

1 2,019,000 2,019,000



57 PW01/ 
MAGdrain

Ống nối siphon lavabo:
- Vật liệu: Inox 304
- Bề mặt: Chrome (Mạ crôm bóng)
- Kích thước: 62cm

1 951,000 951,000

58 PW02/ 
MAGdrain

Ống nối siphon lavabo:
- Vật liệu: Inox 304
- Bề mặt: Chrome (Mạ crôm bóng)
- Kích thước: 85cm

1 1,130,000 1,130,000

59 556914-4926 
Viega

Thoát sàn vuông:
- Vật liệu: Nhựa+Inox 304 (PP+Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 54l/min (54l/phút)
- Kích thước: 100*100
- Hình thức thoát: thoát đứng

1 1,744,000 1,744,000

60
557119-
49351
Viega

- Vật liệu: Nhựa+Inox 304 (PP+Inox 304)
- Bề mặt: Brushed (Mờ)
- Lưu lượng: 54l/min (54l/phút)
- Kích thước: 100*100
- Hình thức thoát: thoát ngang

1 1,874,000 1,874,000

TỔNG CỘNG
CHI PHÍ VẬN CHUYỂN
CHI PHÍ LẮP ĐẶT Không bao gồm
GIÁ TRỊ THANH TOÁN

GHI CHÚ: * Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT
* Báo giá có giá trị hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi báo giá
* Miễn phí giao hàng toàn quốc với đơn hàng > 3.000.000 vnđ và thời gian giao hàng trong vòng 7 ngày
* Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận hàng, hàng hóa còn nguyên đai nguyên kiện
* Điều khoản thanh toán: Tạm ứng 50% khi chốt đơn hàng, thanh toán toàn bộ giá trị ngay khi nhận đủ hàng.
* Thời gian giao hàng: Trong vòng 07 ngày kể từ khi yêu cầu
* Không lắp van xả trong quá trình thi công (Không bảo hành nếu lắp van xả trong quá trình thi công làm ảnh hưởng chất lượng sp)

THÔNG TIN TK * Số tài khoản: 178738925, Chủ tài khoản: Pham Thi Ha Anh, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank) - Chi nhánh Cầu Giấy

Ngày.….../.…..../ 2021 Ngày 18 / 05 / 2021 Ngày......../......../ 2021
ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG ĐẠI DIỆN GIAO HÀNG


